
 

  

XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH 

AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

Cục An toàn thực phẩm xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của:  

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty        m  ongwon  àn  i t 

Địa chỉ: số 168 phố  g c  hánh  ph  ng  i ng     quận  a   nh   hành phố  à   i 

Điện thoại: 0466559122    Fax: 0462733238 

Email: samdongwon@gmail.com 

Cho sản phẩm:    C               C       CA                   C –  

Hansamin Good day red ginseng - ( Ginsenoside (Rg1+Rb1) 34,5 mg/100g) 

  n phẩm trên thu c nhóm  hực phẩm b o v  sức khỏe do Punggi ginseng Agricutural 

cooperative Corporation;  ịa chỉ: 46, Giju-ro 170beon-gil, Punggi-eup, Yeongju-si, 

Gyeongsangbuk-do, Korea.,  àn  uốc s n xuất phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 

 ổ chức  cá nh n có trách nhi m thực hi n chế đ  kiểm tra và kiểm nghi m định kỳ theo 

quy định hi n hành và ph i hoàn toàn chịu trách nhi m về tính phù hợp của s n phẩm đã công bố. 

 ịnh kỳ 3 năm tổ chức  cá nh n ph i thực hi n lại vi c đăng ký b n công bố phù hợp quy 

định an toàn thực phẩm. 

  

BỘ Y TẾ 

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  c lập -  ự do -  ạnh phúc  

 ố:  12400/2016/ATTP-XNCB 
Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2016 

Nơi nhận: 

-  ổ chức  cá nh n; 

- L u trữ. 

 

CỤC TRƢỞNG 

 

 

<SI> 

Nguyễn Thanh Phong 
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

______________________ 

CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM 

 ố: 02/2016/CB-DW 

 ên tổ chức  cá nh n: C ng  y TNHH S m Dongwon H n Việ  

 ịa chỉ: số 168 phố  g c  hánh  ph  ng  i ng     quận  a   nh   hành phố  à   i 

 i n thoại: 0466559122    Fax: 0462733238 

E-mail: samdongwon@gmail.com 

CÔNG BỐ 

  n phẩm: THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC  H E  CAO HỒNG  S M HÀN QUỐC –  

Hansamin Good day red ginseng - ( Ginsenoside (Rg1+Rb1) 34,5 mg/100g) 

  n xuất tại: Punggi ginseng Agricutural cooperative Corporation 

 ịa chỉ: 46, Giju-ro 170beon-gil, Punggi-eup, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Korea. 

Xuất xứ:  àn  uốc 

 hù hợp với quy chuẩn kỹ thuật/quy định an toàn thực phẩm:  

46/2007/  - Y :  uy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh h c và hóa h c trong thực 

phẩm; C   8-2:2011/ Y :  uy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại 

nặng trong thực phẩm; C   8-1:2011/ Y :  uy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô 

nhiễm đ c tố vi nấm trong thực phẩm 

Chúng tôi xin cam kết thực hi n chế đ  kiểm tra và kiểm nghi m định kỳ theo quy định hi n 

hành và hoàn toàn chịu trách nhi m về tính phù hợp của s n phẩm đã công bố.  

  H  Nội, ng y 17  háng 05 năm 2016 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NH N 

 

 

 

Kyu Ha Choi 
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BẢN THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM 

_________ 

 

Ủy  an nh n d n Th nh 

phố H  Nội 
Thực phẩm  ảo vệ sức khỏe Số: 02/2016/CB-DW 

Công ty        m 

 ongwon  àn  i t 

   C               C 

      CA            

       C –  Hansamin 

Good day red ginseng - ( 

Ginsenoside (Rg1+Rb1) 34,5 

mg/100g) 

 Có hi u lực kể từ ngày ký 

1. YÊU CẦU  Ỹ THUẬT       

1.1. Các chỉ  iêu cảm quan: 

Stt Tên chỉ  iêu Yêu cầu 

1  rạng thái  ạng đặc s t 

2  àu sắc  en sánh 

3  ùi  vị  ùi  th m h  ng s m đặc tr ng 

4 Các đặc tính khác  

1.2. Chỉ  iêu chấ  lƣợng chủ yếu: 

Stt Tên chỉ  iêu Đơn vị  ính Mức c ng  ố  
Mức đáp ứng/ 

khẩu phần ăn 

1 
 àm l ợng  ro không tan 

trong HCL 
g/100g < 1 

  

2  àm l ợng Carbohydrate g/100g 68,5 - 72,5   

3  àm l ợng n ớc g/100g 27,1- 29,1   

4 
 àm l ợng  insenoside 

(Rg1 + Rb1) 
mg/100g 33,0 - 36,0 

  

5    ng quy  ịnh tính    ng tính   

6  oàng liên  ịnh tính    ng tính   

7  ại táo  ịnh tính    ng tính   

8    công anh  ịnh tính    ng tính   

9  ễ c y địa hoàng  ịnh tính    ng tính   

10  ễ c y cát cánh  ịnh tính    ng tính   

11 Linh chi  ịnh tính    ng tính   

12  g  gia b   ịnh tính    ng tính   

1.3. Các chỉ  iêu vi sinh vậ : 

Stt Tên chỉ  iêu Đơn vị tính Mức  ối đa 

MA HO SO: 16.04.03.72225 Trang 3



Stt Tên chỉ  iêu Đơn vị tính Mức  ối đa 

1  ổng số vi sinh vật hiếu khí CFU/g 100 

2 E.coli CFU/g 0 

3 Coliforms CFU/g 10 

4 B.Cereus CFU/g 100 

5  ổng số bào tử nấm mốc  men CFU/g 100 

6 Cl.perfringens CFU/g 10 

1.4. H m lƣợng kim loại nặng: 

Stt Tên chỉ  iêu Đơn vị  ính Mức  ối đa 

1 Cd Ppm 1 

2 Pb Ppm 3 

3 Hg Ppm 0.1 

1.5. H m lƣợng hóa chấ  kh ng mong muốn 

Stt Tên chỉ  iêu Đơn vị  ính Mức  ối đa  

1 Aflatoxin B1 Ppb 5 

2 Aflatoxin B1, B2, G1, G2 Ppb 15 

<   l ợng thuốc b o v  thực vật phù hợp với quy định tối đa ô nhiễm sinh h c và hóa h c 

trong thực phẩm ban hành kèm theo  uyết định số 46/2007/  - Y  ngày 19/12/2007 của 

   y tế> 

1.6. Các chỉ  iêu khác: 

 

2. THÀNH PHẦN CẤU TẠO 

   ng maltodextrin  đ  ng isomalto  h n hợp chiết xuất th o d ợc 19 5   đ  ng quy  

hoàng liên  đại táo  b  công anh  rễ c y địa hoàng  rễ c y cát cánh  linh chi  ng  gia b  ; 

chiết xuất h ng s m 2 2   hàm l ợng saponin 70mg/g  củ s m 70 ; rễ s m: 30  . 

3. THỜI HẠN SỬ DỤNG: 

03 năm kể từ ngày s n xuất.  ạn sử dụng in trên bao b  

4. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN:  

C ng dụng: 

 iúp c  thể tỉnh táo  b i bổ sức khỏe  gi m m t mỏi  căng th ng. 

Đối  ƣợng: 

 g  i làm vi c nhiều  m t mỏi  căng th ng c n b i bổ sức khỏe  tỉnh táo. 

Hƣớng dẫn sử dụng v   ảo quản: 

  Cách dùng:   n trực tiếp. 

-  g  i tr  ng thành: 3g/l n/ngày 

-  r  em từ 3 đến 15 tuổi: 1 5g/l n/ngày 

Chý ý:   n phẩm này không ph i là thuốc  không có tác dụng thay thế thuốc chữa 
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b nh 

    o qu n:   o qu n n i thoáng mát  tránh ánh nắng trực tiếp 

5. CHẤT LIỆU BAO BÌ VÀ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Chất li u bao b : L  đựng b ng thủy tinh  nắp b ng nhựa  olypropylene đ m b o an 

toàn thực phẩm theo quy định của    Y  ế 

 hối l ợng tịnh: 250g/l  x 2 l  = 500g/h p 

 

6. QUY TRÌNH SẢN XUẤT 

 

7. CÁC BIỆN PHÁP PH N BIỆT THẬT, GIẢ (NẾU CÓ) 

 

8. NỘI DUNG GHI NHÃN 

Xem phụ lục đính kèm 

9. XUẤT XỨ VÀ THƢƠNG NH N CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƢỢNG HÀNG 

HÓA 

Xuất xứ:  àn  uốc 

 hà s n xuất:  unggi ginseng Agricutural cooperative Corporation .  

 ịa chỉ:46   iju-ro 170beon-gil, Punggi-eup, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do, 

Korea. 

 h  ng nh n chịu trách nhi m: 

Công ty        m  ongwon  àn  i t 

 ố 168 phố  g c  hánh  ph  ng  i ng     quận  a   nh   à   i 

 i n thoại : 04.66559122           Fax: 04.62733238 

 

  H  Nội, ng y 17  háng 05 năm 2016 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NH N 

 

 

 

Kyu Ha Choi 
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